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ADD: KM 1954, NATIONAL ROAD 1A, TAN KHANH WARD, TAN AN CITY, LONG AN.

THANH NHÔM ĐỊNH HÌNH

KHẢ NĂNG GIA CÔNG CỦA CHÚNG TÔI :

Nhà máy MIANLAN hiện đang sản xuất chủng loại 7005, 7075, 2014, 

2024, 4032, 6082, 6101, 6N01, 6063, 6061, 6005 gồm các máy đùn:

1- ML10: 5 inch

2- ML15: 7 inch (đùn billet có đường kính lớn nhất 85mm). 

3- ML17: 7 inch (đùn billet có đường kính lớn nhất 140~150mm) 

4- ML8  : 10 inch 

7005, 7075, 2014, 2024, 4032 6082, 
6101, 6N01, 6005, 6063, 6061, 6005

HỢP KIM NHÔM
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Hiện nay, nhôm đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực 

khác nhau như trong công nghiệp, xây dựng, ô tô, máy bay, đồ gia 

dụng và cả trong ngành y tế. Đặc biệt, nhôm đặc biệt có tính năng 

chống ăn mòn cao, độ cứng và độ bền cơ học tốt, khả năng chịu 

nhiệt tốt và dễ dàng gia công. Các sản phẩm được sản xuất từ 

nhôm đặc biệt bao gồm các chi tiết máy bay, đồ ngoài trời, thiết bị 

y tế, các linh kiện máy móc, đồ gia dụng và thiết bị chống rung. 

Ngoài ra, nhôm đặc biệt còn được sử dụng trong các ứng dụng đặc 

biệt khác như sản xuất đồ trang sức và các bộ phận máy tính.
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PRECISION MECHANICAL CO., LT
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MH-Ø1212

MH-Ø1410

MH-Ø1414

MH-Ø1416

MH-Ø1606

MH-Ø1609

MH-Ø1614

MH-Ø1616

MH-Ø1718

MH-Ø1816

MH-Ø1910

MH-Ø1916

MH-Ø1922

MH-Ø1960

MH-Ø2210

MH-Ø2212

MH-Ø2215

MH-Ø2220

MH-Ø2315

MH-Ø2315

MH-Ø2510

MH-Ø2512

MH-Ø2515

MH-Ø2522

MH-Ø3010

MH-Ø3412

MH-Ø3575

MH-Ø4016

MH-Ø4143

MH-Ø4350

MH-Ø4416

MH-Ø4453

MH-Ø4750

MH-Ø5030

12 x 1.2

14 x 1.0

14 x 1.4

14 x 1.6

16 x 0.6

16 x 0.9

16 x 1.4

16 x 1.6

17 x 1.8

18 x 1.6

19 x 1.0

19 x 1.6

19 x 2.2

19 x 6.0

22 x 1.0

22 x 1.2

22 x 1.5

22 x 2.0

23 x 1.5

23 x 1.5

25 x 1.0

25 x 1.2

25 x 1.5

25 x 2.2

30 x 1.0

34 x 1.2

35 x 7.5

40 x 1.6

41 x 4.25

43 x 5.0

44 x 1.6

44 x 5.3

47 x 5.0

50 x 3.0
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37.00mm

44.00mm

44.00mm

44.00mm

50.00mm

50.00mm

50.00mm

50.00mm

54.00mm

56.55mm

59.69mm

59.69mm

59.69mm

59.69mm

69.10mm

69.10mm

69.10mm

69.10mm

72.26mm

72.26mm

78.54mm

78.54mm

78.54mm

78.54mm

94.25mm

106.81mm

109.96mm

125.66mm

128.80mm

135.09mm

138.23mm

138.23mm

147.66mm

157.08mm

0.110 Kg/m

0.110 Kg/m

0.151 Kg/m

0.170 Kg/m

0.079 Kg/m

0.116 Kg/m

0.175 Kg/m

0.198 Kg/m

0.235 Kg/m

0.225 Kg/m

0.153 Kg/m

0.239 Kg/m

0.317 Kg/m

0.669 Kg/m

0.178 Kg/m

0.214 Kg/m

0.262 Kg/m

0.352 Kg/m

0.274 Kg/m

0.274 Kg/m

0.203 Kg/m

0.243 Kg/m

0.302 Kg/m

0.427 Kg/m

0.246 Kg/m

0.334 Kg/m

1.769 Kg/m

0.527 Kg/m

1.340 Kg/m

1.340 Kg/m

0.582 Kg/m

1.759 Kg/m

1.801 Kg/m

1.209 Kg/m
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PROFILE NHÔM TRÒN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HỢP KIM: 2014, 2024, 4032, 6082, 6101, 6N01, 6005, 6063, 6061, 7005, 7075
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MH-Ø5760

MH-Ø59100

MH-Ø6040

MH-Ø60105

MH-Ø60S

MH-Ø6218

MH-Ø6370

MH-Ø6535

MH-Ø6725

MH-Ø6832

MH-Ø68S

MH-Ø7008

MH-Ø7040

MH-Ø74100

MH-Ø7629

MH-Ø8040

MH-Ø80S

MH-Ø85150

MH-Ø87S

MH-Ø8708

MH-Ø9008

MH-Ø9717

MH-Ø10129

MH-Ø11010

MH-Ø15020

MH-Ø15022

MH-Ø17131

57 x 6.0

59 x 10.0

60 x 4.0

60 x 10.5

60 ( Đặt/Solid )

62 x 1.8

63 x 7.0

65 x 3.5

65 x 2.5

68 x 3.2

68 ( Đặt/Solid )

70 x 0.8

70 x 4.0

74 x 10.0

76 x 2.9

80 x 4.0

80 ( Đặt/Solid )

85 x 15.0

87 ( Đặt/Solid )

87 x 0.8

90 x 0.8

97 x 1.7

101.6 x 2.9

110 x 1.0

150 x 2.0

150 x 2.2

171 x 3.2

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

Ø 

179.08mm

185.34mm

188.50mm

188.50mm

188.50mm

194.79mm

197.92mm

204.20mm

210.48mm

213.62mm

213.62mm

219.91mm

219.91mm

232.47mm

239.39mm

251.32mm

251.32mm

267.04mm

273.32mm

276.46mm

282.74mm

304.73mm

319.19mm

345.58mm

471.24mm

471.24mm

471.24mm

2.624 Kg/m

4.202 Kg/m

1.911 Kg/m

4.400 Kg/m

7.719 Kg/m

0.929 Kg/m

3.362 Kg/m

1.840 Kg/m

1.373 Kg/m

1.778 Kg/m

9.914 Kg/m

0.473 Kg/m

2.289 Kg/m

5.489 Kg/m

1.810 Kg/m

2.607 Kg/m

13.722 Kg/m

9.005 Kg/m

16.229 Kg/m

0.609 Kg/m

0.610 Kg/m

1.379 Kg/m

2.437 Kg/m

0.952 Kg/m

2.539 Kg/m

2.789 Kg/m

4.436 Kg/m
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PROFILE NHÔM TRÒN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HỢP KIM: 2014, 2024, 4032, 6082, 6101, 6N01, 6005, 6063, 6061, 7005, 7075
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